
	

	
	


I.Trắc nghiệm : (7,0 điểm)

Câu 1: Mục đích mà người sản xuất hàng hóa hướng đến là

A. giá cả. 
B. lợi nhuận. 
C. công dụng của hàng hóa. 
D. số lượng hàng hóa.

Câu 2: Khẳng định nào dưới đây không đúng về vai trò của tăng trưởng kinh tế?

A. Giúp các quốc gia phát triển độc lập với thế giới bên ngoài.
B. Để tạo thêm việc làm, giải quyết thất nghiệp.

C. Để củng cố quốc phòng, an ninh.

D. Là điều kiện để khắc phục tình trạng đói nghèo.

Câu 3: Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây ?
A. Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết.

B. Thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết.
C. Thời gian lao đông cá biệt bằng hoặc nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết.

D. Thời gian lao đông cá biệt nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết.

Câu 4: Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của

A. động, thực vật.
B. xã hội.
C. con người.
D. đời sống.

Câu 5: Trong lưu thông, quy luật giá trị yêu cầu việc trao đổi hàng hóa phải dựa trên nguyên tắc

A. bình đẳng.
B. ngang giá.
C. cùng có lợi.
D. trao đổi.
Câu 6: Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất và lưu thông hàng hoá trong quá trình sản xuât và lưu thông phải căn cứ vào

A. thời gian lao động xã hội cần thiết.
B. thời gian lao động cá biệt.
C. chi phí để sản xuất ra hàng hoá.
D. thời gian cần thiết.
Câu 7: Muốn cho giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa, đòi hỏi người sản xuất phải

A. nâng cao uy tín cá nhân.
B. cải tiến khoa học - kĩ thuật.

C. hạ giá thành sản phẩm.
D. vay vốn ưu đãi.

Câu 8: Yếu tố nào dưới đây quyết định giá cả hàng hoá?

A. Giá trị của hàng hoá.
B. Xu hướng của người tiêu dùng.

C. Giá trị sử dụng của hàng hoá.
D. Quan hệ cung - cầu về hàng hoá.

Câu 9: Khi trao đổi hàng hoá vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền có chức năng là

A. phương tiện thanh toán.
B. phương tiện lưu thông.
C. giao dịch quốc tế.
D. tiền tệ thế giới.
Câu 10: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất gồm

A. sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động.

B. sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động.

C. sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động.
D. sức lao động, tư liệu lao động; công cụ sản xuất.

Câu 11: Tiền làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hoá theo công thức H – T – H được coi là chức năng gì của tiền tệ ?

A. Phương tiện cất trữ.
B. Phương tiện thanh toán.
C. Tiền tệ thế giới.
D. Phương tiện lưu thông.
Câu 12: Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ được gọi là

A. giá cả.
B. tiền tệ.
C. thị trường.
D. hàng hoá.
Câu 13: Công cụ lao động của người thợ may là

A. máy khâu.
B. vải.
C. áo, quần.
D. áo quần bán ở chợ.
Câu 14: Yếu tố nào sau đây quyết định mọi hoạt động sống của xã hội?

A. Sự phát triển sản xuất.
B. Đời sống vật chất.

C. Đời sống tinh thần.
D. Sản xuất của cải vật chất.
Câu 15: Trong sản xuất quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất hàng hóa phải căn cứ vào

A. thời gian lao động cá biệt.
B. hao phí lao động.
C. thời gian lao động xã hội cần thiết.
D. giá trị trao đổi hàng hóa.
Câu 16: Loại nào dưới đây là đối tượng của ngành công nghiệp khai thác?

A. Sợi vải.
B. Sắt thép.
C. Tôm cá.
D. Hóa chất.

Câu 17: Thời gian lao động cá biệt phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra từng hàng hóa là biểu hiện của quy luật giá trị trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Sản xuất.
B. Lưu thông.
C. Cạnh tranh.
D. Cung cầu.

Câu 18: Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hoá?

A. Nước máy.
B. Rau trồng để bán.
C. Không khí.
D. Điện. 

Câu 19: Trong các yếu tố duới đây, đâu không phải là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất?

A. Sức lao động.
                                  B. Đối tượng lao động.

C. Tư liệu lao động.                                    D. Thời gian lao động.

Câu 20: Loại có sẵn trong tự nhiên như : quặng trong lòng đất, tôm cá dưới sông biển là

A. công cụ lao động.
B. đối tượng lao động.
C. tư liệu lao động.
D. phương tiện lao động.
Câu 21: Tiền tệ thực hiện chức năng thước do giá trị khi

A. rút tiền khỏi lưu thông và đi vào cất trữ.
B. dùng làm phương tiện lưu thông và mua bán hàng hóa.
C. dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán hàng hoá.

D. dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa.- II. Tự luận : (3,0 điểm)
II. Tự luận : (3,0 điểm)
Câu 1. (2 điểm)  Em hãy phân tích nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện trong sản xuất như thế nào?

Câu 2. (1điểm) Là người tiêu dùng thông thái em sẽ vận dụng các chức năng của thị trường như thế nào?

 Tự luận : (3,0 điểm)
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----------- HẾT ----------
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